
ỦY BAN NHÂN DÂN 
   PHƯỜNG MỸ HÀO

DANH SÁCH CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 
TẶNG GIẤY KHEN HỌC SINH NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm Quyết định số 1218/QĐ-CTUBND ngày 10/7/2026 của Chủ tịch UBND phường)
Số tiền thưởng đối với mỗi cá nhân: 760.000 đồng

Mứ

Stt Họ và tên Tên/ đơn vị Giải - Môn Ghi chú
1 Nguyễn Quý Lâm THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Nhất - Môn Toán cấp tỉnh 
2 Nguyễn Phạm Nam Hải THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Ba - Môn Toán cấp tỉnh
3 Vũ Hải Bình THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Ba - Môn Ngữ Văn cấp tỉnh
4 Đặng Minh Ngọc Khuê THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Nhất  - Môn Tiếng anh cấp tỉnh 
5 Vũ Nhật Minh TH&THCS Bần Yên Nhân Giải Nhì - Môn Tiếng anh cấp tỉnh
6 Phạm Phương Anh THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Ba - Môn Tiếng anh cấp tỉnh
7 Đỗ Giang Minh THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Ba - Môn Tiếng anh cấp tỉnh
8 Trịnh Yến Nhi THCS Nhân Hòa Giải Nhất - Môn Lịch sử cấp tỉnh
9 Đặng Thu Phương THCS Nhân Hòa Giải Ba - Môn Lịch sử cấp tỉnh
10 Nguyễn Thị Phương Thoa THCS Nhân Hòa Giải Ba - Môn Lịch sử cấp tỉnh
11 Luyện Ngọc Anh THCS Cẩm Xá Giải Ba - Môn Lịch sử cấp tỉnh
12 Cao Thanh Lâm THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Giải Ba - Môn Lịch sử cấp tỉnh
13 Luyện Thành Trung Tiểu học Cẩm Xá Huy chương Đồng - Môn Cờ vua cấp tỉnh
14 Trần Yến Nhi THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Huy chương  Bạc - Môn Điền kinh cấp tỉnh
15 Trần Khánh Duy TH&THCS Bần Yên Nhân Giải nhất  Hội thi ATGT cấp Quốc gia
16 Lê Ngọc Bích Tiểu học Bần Yên Nhân số 1 Huy chương Đồng - Môn Cờ vua cấp tỉnh
17 Bế Đỗ Gia Bảo Tiểu học Bần Yên Nhân số 1 Huy chương Đồng - Môn Điền kinh cấp tỉnh
18 Trần Quốc Trí THCS Nhân Hòa Huy chương Bạc - Môn Cờ vua cấp tỉnh
19 Đặng Phan Ngọc Mai TH&THCS Bần Yên Nhân Huy chương Bạc - Môn Cờ vua cấp tỉnh
20 Trần Đức Long TH&THCS Bần Yên Nhân Huy chương Đồng - Môn Bóng bàn cấp Quốc gia
21 Trần Thị Chúc An THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác Thủ khoa lớp 10 THPT Mỹ Hào
22 Nguyễn Mạnh Dũng THCS Nhân Hòa Đạt 2 điểm 10 kỳ thi vào lớp 10
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